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TÓM TẮT 

Cây chè Truồi đóng vai trò quan trọng trong đời sống vật chất và tinh thần của người dân huyện Phú Lộc, tỉnh 

Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu về thực trạng sản xuất, tiêu thụ chè Truồi và phân tích các 

rào cản đang ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất chè của nông hộ. Phương pháp nghiên cứu định tính và định 

lượng được áp dụng trong nghiên cứu này thông qua phỏng vấn bán cấu trúc 60 hộ trồng chè, phỏng vấn sâu ba 

người am hiểu và bốn người thu gom, cũng như thu thập các thông tin thứ cấp liên quan. Thông tin được thu thập 

liên quan đến diện tích, năng suất, giá cả, thu nhập, đa dạng hoá sản phẩm, xu hướng thay đổi trong sản xuất, kênh 

tiêu thụ và các rào cản trong sản xuất và tiêu thụ chè Truồi. Kết quả nghiên cứu cho thấy sản xuất chè Truồi đã có từ 

lâu và được xem là một hoạt động tạo thu nhập cho nông hộ. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất và tiêu thụ chè Truồi 

của nông hộ đang bị cản trở bởi các yếu tố như thiếu lao động, giá bán và thu nhập thấp, động lực sản xuất giảm, 

phụ thuộc hoàn toàn vào người thu gom và thiếu các liên kết theo hướng chuỗi giá trị. 

Từ khoá: Chè Truồi, nông hộ, rào cản, Thừa Thiên Huế. 

Barriers in Local Tea (Camellia sinensis) Production  
and Consumption of Farmhouseholds in Thua Thien Hue Province 

ABSTRACT 

Local tea (called as Truoi tea) plays an important role in the material and spiritual life of people in Phu Loc 

district, Thua Thien Hue province. This study aimed to study the real situation of Truoi tea fproduction and 

consumption and analyze the barriers affecting tea farmhouseholds. Qualitative and quantitative methods were 

applied in this study through semi-structured interviews with 60 small tea growers, in-depth interviews with three key-

informants and four collectors, as well as collecting relevant secondary information. The information gathered related 

to area, productivity, price, income, product diversification, production trends, distribution channels, and barriers in 

the production and consumption of Truoi tea. Research findings showed that Truoi tea farming was long-standing and 

considered as an income-generating activity for smallholder farmers. However, the production and consumption of 

Truoi tea by smallholder farmers are being hindered by several factors such as labor shortage, low selling prices and 

income, decreased production motivation, complete reliance on collectors, and lack of value chain linkages.  

Keywords: Local tea/Truoi tea, smallholder farmer, barriers, Thua Thien Hue. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cây chè (Camellia sinensis) là cây trồng phổ 

biïn ở Viòt Nam và đùng vai trø quan trọng trong 

xoá đùi giâm nghèo và phát triðn kinh tï - xã hội 

cho đ÷a phþơng nùi chung và hộ trồng chè nói 

riíng (Dþơng Th÷ Tình, 2018). Diòn tích trồng 

chè câ nþớc đät 120.000ha nëm 2023, trong đù 

65% diòn tôch đþợc thực hiòn bởi nông hộ, với 

diòn tích trung bình 0,2 ha/hộ (Đỗ Th÷ Bích 

Thuỷ, 2021; GSO, 2023). Theo số liòu cûa Tổng 

cýc Thống kê, sân lþợng chè búp cûa câ nþớc đät 

hơn 1,1 triòu tçn nëm 2022, têp trung chû yïu 

täi tõnh Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Giang và 

Tuyên Quang (GSO, 2023). Tÿ lá chè, nhiîu sân 

phèm khác nhau đã đþợc chï biïn; trong đù, chè 
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ô long, chè xanh, chè đen, chè hþơng, chè túi lọc 

là những sân phèm nổi tiïng cûa Viòt Nam 

(Nguyñn Viòt Khôi & cs., 2021). Trong nëm 2023, 

Viòt Nam xuçt khèu 121.000 tçn chè, thu vî hơn 

210 triòu USD (Cýc Xuçt Nhêp khèu, 2024). Mặc 

dù sân lþợng xuçt khèu chè giâm so với cùng kỳ 

nëm trþớc, nhþng những giá tr÷ mang läi cûa 

ngành chè là không thð phû nhên (Đỗ Th÷ Bích 

Thuỷ, 2021; Nguyñn Viòt Khôi & cs., 2021). 

Tuy nhiên, hoät động trồng chè còn tồn täi 

nhiîu vçn đî tÿ sự biïn động vî giá câ, sân 

lþợng đïn sự sýt giâm diòn tích trồng vó ngþời 

dân tự ý chuyðn đổi sang trồng cây lâm nghiòp 

khác và một số sân phèm chè vén còn tồn dþ 

thuốc bâo vò thực vêt (Dþơng Th÷ Tình, 2018). 

Một số đ÷a phþơng nhþ Thái Nguyín đã hónh 

thành đþợc chuỗi giá tr÷ chè tÿ sân xuçt đïn 

tiêu thý, nhþng tônh liín kït giữa các tác nhân 

trong chuỗi còn rời räc; sân phèm chè chþa täo 

đþợc lợi thï cänh tranh trên th÷ trþờng (Nguyñn 

Th÷ Lan Anh & Đào Th÷ Hþơng, 2017). Hơn nữa, 

xuçt khèu chè vén chû yïu là xuçt nguyên liòu 

thô nên giá tr÷ mang läi chþa cao, lợi ích cûa 

ngþời sân xuçt cøn chþa tþơng xứng với tiîm 

nëng cûa cåy chè (Đỗ Th÷ Bích Thuỷ, 2021). 

Hoät động trồng chè täi Thÿa Thiên Huï 

đþợc biït đïn với thþơng hiòu “chè Truồi” (cây 

“chè” đþợc trồng ở vùng “Truồi”, huyòn Phú Lộc 

nên có tên gọi là chè Truồi), là sân phèm đặc 

trþng cûa ngþời dân xứ Truồi, huyòn Phú Lộc. 

Chè Truồi có v÷ ngọt, chát d÷u nhì và hþơng 

thơm đặc trþng. V÷ ngon cûa cûa chè đþợc täo 

nên bởi giống chè bân đ÷a, kït hợp với tiðu khí 

hêu đặc trþng ở triîn núi Ấn Lönh, nguồn nþớc 

và chçt đçt phù sa đþợc bồi đíp hàng nëm tÿ 

sông Hþng Bónh (Trang thông tin điòn tử xã Lộc 

Điîn, 2020). Sân phèm tÿ chè Truồi là một 

trong 18 sân phèm đþợc bình chọn là sân phèm 

công nghiòp nông thôn tiêu biðu khu vực miîn 

Trung - Tây Nguyên nëm 2022 (Thÿa Thiên 

Huï Online, 2022). Hơn nữa, chè Truồi cüng 

đþợc liòt kê vào danh sách các sân phèm chû lực 

cûa đ÷a phþơng gín với phát triðn du l÷ch 

(UBND huyòn Phú Lộc, 2022).  

Điðm khác biòt đặc trþng cûa chè Truồi so 

với các loäi chè xanh khác thð hiòn ở chỗ, lá chè 

Truồi nhú bìng một nửa hoặc 2/3 lá chè nơi 

khác; lá có màu síc ngâ vàng, dày và nhọn. Hơn 

nữa, thông thþờng các loäi chè khác thþờng 

đþợc thu hái bìng cành và bó läi tÿng bù đð bán 

cho ngþời tiíu dùng, cüng nhþ búp chè là bộ 

phên đþợc þu tiín thu hái; chè Truồi läi đþợc 

thu hái tÿng lá (không cít cành) và những lá già 

nìm gæn thân cây là những lá ngon nhçt. Lá 

chè Truồi tþơi đþợc ngþời tiêu dùng sử dýng 

làm nþớc uống hàng ngày. Lá chè Truồi cüng 

đþợc doanh nghiòp chï biïn thành các sân phèm 

khác nhau nhþ chè sçy nguyên lá, chè túi lọc, 

chè tách gân, bột chè xanh (Công ty TNHH Ấn 

Lönh, 2024). Nhþng ở quy mô nông hộ, sân 

phèm täo nguồn thu chônh là lá chè tþơi. Nông 

hộ vén đang duy tró phþơng thức sân xuçt 

truyîn thống, chþa cù các hình thức đa däng 

hoá sân phèm hay gia tëng giá tr÷ sân phèm, 

cüng nhþ sân xuçt chè Truồi theo đ÷nh hþớng 

ngành hàng chuỗi giá tr÷. Hơn nữa, nguồn thu 

và cơ hội đa däng hoá nguồn thu tÿ cây chè 

Truồi cûa nông hộ đang cøn hän chï. Thêm chí, 

diòn tích trồng chè đang b÷ thu hìp vì giá thçp 

và nguồn thu không đáp ứng đþợc kỳ vọng cûa 

ngþời dân (Thÿa Thiên Huï Online, 2023). 

Chính vì vêy, nghiên cứu này nhìm mýc đôch 

phân tích thực träng sân xuçt và tiêu thý chè 

cûa nông hộ, tÿ đù chõ ra những rào cân mà 

nông hộ đang phâi đối mặt và đî xuçt giâi pháp 

can thiòp phù hợp. Nghiên cứu cung cçp cơ sở 

thực tiñn vî hoät động sân xuçt chè Truồi, 

nhìm trang b÷ những luên cứ thuyït phýc cho 

đ÷nh hþớng phát triðn chè Truồi theo hþớng 

chuỗi giá tr÷ täi đ÷a phþơng. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Địa điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu đþợc tiïn hành täi xã Lộc An và 

Lộc Điîn, huyòn Phú Lộc, tõnh Thÿa Thiên Huï. 

Hai xã này trong tổng số ba xã cûa huyòn đþợc 

biït đïn là nơi xuçt xứ cûa chè Truồi, nơi sân 

xuçt và cung cçp toàn bộ số lþợng sân phèm chè 

Truồi cho th÷ trþờng tiêu thý trong và ngoài 

tõnh. Hai xã này có sự tham gia cûa nhiîu hộ 

trồng chè, chiïm hơn 70% số hộ trồng chè cûa câ 

huyòn, cüng nhþ cù doanh nghiòp tham gia 

trong viòc sân xuçt, chï biïn và tiêu thý sân 

phèm chè Truồi ngay täi đ÷a phþơng. Hơn nữa, 

nơi đåy đþợc chính quyîn huyòn chú trọng đæu 
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tþ đð phát triðn chè Truồi thành sân phèm tiêu 

biðu cûa câ huyòn. Vì vêy, hai xã đþợc lựa chọn 

làm điðm nghiên cứu đäi diòn trong phäm vi 

nghiên cứu này. 

2.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Hoät động sân xuçt chè Truồi cûa nông hộ 

là đối tþợng nghiên cứu trong nghiên cứu này. 

Nghiên cứu têp trung thu thêp thông tin tÿ 

những hộ trồng chè, những ngþời thu mua và 

những ngþời am hiðu täi đ÷a phþơng. Phäm vi 

nội dung nghiên cứu têp trung vào đặc điðm cûa 

hộ trồng chè, đặc điðm sân xuçt và các hình 

thức tiêu thý chè và các rào cân đang cøn tồn täi 

trong hoät động sân xuçt chè cûa nông hộ. 

Nghiên cứu đþợc tiïn hành tÿ tháng 10 nëm 

2022 đïn tháng 8 nëm 2023. 

2.3. Cách tiếp cận nghiên cứu 

Phþơng pháp nghiín cứu đ÷nh lþợng và 

đ÷nh tônh đþợc sử dýng trong nghiên cứu này. 

Phþơng pháp đ÷nh lþợng giúp mô tâ vçn đî 

nghiên cứu một cách rõ ràng và cý thð dựa trên 

dữ liòu thống kê (Mohajan, 2020). Trong khi 

đù, phþơng pháp đ÷nh tính nhìm khám phá và 

phân tích kït quâ nghiên cứu theo hþớng 

chuyên sâu (Chenail, 2011), cüng nhþ cung cçp 

thông tin chi tiït nhìm bổ trợ và giâi thích 

thím cho thông tin đ÷nh lþợng. Nghiên cứu này 

têp trung vào khám phá các đặc điðm sân xuçt 

và tiêu thý sân phèm chè Truồi cûa nông hộ, 

dựa trên các chõ tiêu vî diòn tôch, nëng suçt, 

giá câ, thu nhêp, đa däng hoá sân phèm, kênh 

tiêu thý, cüng nhþ phån tôch các rào cân còn 

tồn täi gây cân trở cho sự phát triðn cûa hoät 

động này. Vì vêy, viòc phối hợp nghiên cứu 

đ÷nh tính nhìm khám phá những thông tin 

mang tính chuyên sâu và nghiên cứu đ÷nh 

lþợng nhìm thống kê và mô tâ các chõ tiêu 

nghiên cứu, së cung cçp kït quâ nghiên cứu có 

ý nghöa và độ tin cêy cao dựa trên cách tiïp cên 

khách quan, chặt chë và có hò thống. 

2.4. Thu thập thông tin 

Nghiên cứu tiïn hành thu thêp thông tin thứ 

cçp tÿ các báo cáo kinh tï - xã hội, trang thông 

tin điòn tử và nghiên cứu liên quan. Thông tin 

đþợc thu thêp liín quan đïn tình hình sân xuçt 

chè, chû trþơng, chônh sách phát triðn sân phèm 

chè, thuên lợi và khù khën mà hộ trồng chè đang 

gặp phâi. Ngoài ra, nghiên cứu còn tiïn hành thu 

thêp thông tin sơ cçp tÿ phúng vçn bán cçu trúc 

60 hộ trồng chè, phúng vçn såu 3 ngþời am hiðu 

và 4 ngþời thu gom chè. Tiêu chí lựa chọn là 

những hộ đang tham gia hoät động trồng chè 

Truồi täi điðm nghiên cứu. Trong phäm vi nguồn 

lực cûa nghiên cứu này, 60 hộ đþợc lựa chọn bìng 

phþơng pháp chọn méu ngéu nhiên hò thống tÿ 

250 hộ trồng chè täi các điðm nghiên cứu. Thông 

tin vî đặc điðm cûa hộ trồng chè, hoät động sân 

xuçt và tiêu thý chè, những vçn đî còn tồn täi 

trong hoät động sân xuçt và tiêu thý chè Truồi 

đþợc thu thêp. 

2.5. Xử lý thông tin 

Thông tin đ÷nh lþợng sau khi thu thêp đþợc 

tổng hợp và xử lý bìng phæn mîm SPSS 20. Dựa 

trên các chõ tiêu nghiên cứu đþợc thiït kï liên 

quan đïn đặc điðm nhân khèu học cûa hộ, diòn 

tích sân xuçt, nëng suçt, giá bán, thu nhêp, 

đánh giá vî xu hþớng thay đổi trong hoät động 

sân xuçt chè Truồi, cüng nhþ các dữ liòu vî tiêu 

thý chè và rào cân, các hàm thống kí cơ bân 

nhþ tæn suçt, giá tr÷ trung bónh, độ lòch chuèn 

đþợc sử dýng đð mô tâ các chõ tiêu này, nhìm 

phân ánh chi tiït và cý thð các nội dung nghiên 

cứu. Thông tin đ÷nh tônh đþợc tổng hợp theo 

tÿng chû đî và chõ tiêu nghiên cứu. Toàn bộ 

thông tin đ÷nh tính sau khi tổng hợp đþợc sử 

dýng đð kiðm tra chéo thông tin và giâi thích 

cho các nội dung liên quan.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm của hộ trồng chè 

 Chè Truồi đþợc ngþời dån đ÷a phþơng trồng 

ở đåy tÿ låu, ban đæu họ chõ trồng trong vþờn 

phýc vý nhu cæu sử dýng. Nhþng sau khi cù đþợc 

hiòu quâ kinh tï, ngþời dân bít đæu nhân rộng 

diòn tích trồng mang tônh thþơng mäi. Bên cänh 

những giá tr÷ vî vën hoá và tinh thæn, chè Truồi 

đþợc xem là một nguồn gia tëng thu nhêp cho gia 

đónh, nín đþợc nhiîu hộ tham gia sân xuçt.  
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Bảng 1. Đặc điểm của hộ trồng chè Truồi 

Hạng mục Đơn vị tnhs 
Giá trị  

trung bình 
Giá trị  

lớn nhất 
Giá trị 

 nhỏ nhất 
Độ lệch chuẩn 

Giới tính      

Nam % 61,7 - - - 

Nữ % 38,3 - - - 

Loại hộ      

Trung bình % 28,3 - - - 

Khá % 71,7 - - - 

Tuổi của chủ hộ Tuổi 64,9  43 93 12,6 

Trình độ học vấn của chủ hộ Lớp 4,8  0 12 5,6 

Tổng nhân khẩu Khẩu 3,8  1 7 2,1 

Tổng lao động Lao động 2,3  1 7 2,1 

Lao động trồng chè Lao động 1,5  1 2 0,5 

Kinh nghiệm trồng chè của chủ hộ Năm 16,8  8 37 9,9 

 

Những hộ trồng chè có chû hộ là nam giới 

chiïm tỷ lò cao hơn so với nữ giới. Đời sống cûa 

ngþời dån nơi đåy cù sự câi thiòn rõ ròt khi số 

lþợng hộ khá chiïm tỷ lò cao, trong khi không có 

hộ nghèo hay cên nghèo. Các hộ trồng chè đîu là 

những hộ có kinh nghiòm låu nëm, kinh nghiòm 

này đþợc lþu truyîn tÿ các thï hò đi trþớc kït 

hợp với thực tiñn sân xuçt. Tuy nhiên, các chû hộ 

trồng chè cù độ tuổi trung bónh cao, trónh độ học 

vçn trung bónh đät mức thçp, cüng nhþ số lþợng 

lao động tham gia trồng chè vén còn hän chï. 

Chính những điðm này phæn nào tác động đïn sự 

phát triðn hoät động sân xuçt chè cûa hộ dân nói 

riêng và täi đ÷a phþơng nùi chung. 

3.2. Hoạt động sản xuất chè Truồi 

3.2.1. Kết quả sản xuất chè Truồi của hộ  

Thời gian tÿ lúc trồng đïn khi thu hoäch lá 

chè là 3 nëm, mỗi nëm thu hoäch 3 læn, mỗi læn 

cách nhau 3 tháng. Thông thþờng sau Tït 

nguyín đán së thu lứa đæu trong nëm, đïn 

tháng 6 và tháng 9 thu læn 2 và 3. Mốc thời gian 

thu hoäch giữa các hộ dân là không giống nhau, 

tuỳ thuộc vào nhu cæu cûa mỗi hộ hay nhu cæu 

cûa ngþời thu mua đð tiïn hành thu hoäch vào 

tÿng thời điðm thích hợp. Sân phèm thu đþợc tÿ 

trồng chè Truồi là lá chè tþơi (không hái búp 

chè hay lá non) đþợc bán cho ngþời thu mua. Lá 

chè đþợc dùng đð nçu nþớc chè xanh, thay thï 

nþớc uống hàng ngày cho những ngþời có nhu 

cæu. Đåy cüng chônh là điðm khác biòt so với 

hoät động trồng chè ở các nơi khác khi lá chè là 

nguyên liòu đð sơ chï hay chï biïn thành các 

sân phèm khác nhau nhþ trà xanh, trà đen, trà 

ô long (Nguyñn Viòt Khôi & cs., 2021). 

Hoät động trồng chè không mang tính thời 

vý, cåy chè đþợc duy trì tÿ nëm này qua nëm 

khác täo thành những cây chè cổ thý. Chõ trong 

trþờng hợp cây b÷ chït, ngþời dân së trồng bù 

bìng cåy khác. Cåy chè đã cù tÿ lâu nên chi phí 

kiïn thiït ban đæu không đþợc nông hộ lþu trữ. 

Hơn nữa, chi phí sân xuçt hàng nëm trong hoät 

động trồng chè tiêu tốn rçt ôt, trong đù, ngþời 

dân chõ tốn chi phí bón phân NPK sau mỗi vý 

thu hoäch. hộ trồng chè thþờng bón thúc  

4 læn/nëm, với chi phô dao động khoâng 

1.500.000-2.000.000 đồng/ha. Ngoài ra, một số 

nông hộ có diòn tích lớn đã thuí lao động đð làm 

cú hay thu hoäch, nhþng nhùm hộ này chiïm tỷ 

lò rçt ít, chû yïu nông hộ sử dýng lao động gia 

đónh đð lçy công làm lãi. Hoät động trồng chè đã 

mang läi kït quâ cý thð nhþ bâng 2. 

Trung bình diòn tích trồng chè cûa hộ là  

0,2 ha/hộ, nëng suçt trung bónh đät 1,9 tçn/ha 

và nguồn thu mang läi trung bình là 15,3 triòu 

đồng/ha. Nïu những kït quâ tÿ hoät động trồng 

chè Truồi cûa hộ so sánh với hoät động trồng 

chè täi Thái Nguyên thì có sự khác biòt đáng kð, 
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khi diòn tích trung bình cûa hộ trồng chè täi 

Thái Nguyín đät khoâng 1,6 ha/hộ, nëng suçt 

đät trung bình 15,1 tçn/ha và thu nhêp mang läi 

trung bình 280 triòu đồng/ha (Đồng Duy Khánh 

& cs., 2023). Do đù, täi Thái Nguyên, hoät động 

trồng chè đþợc xem là nguồn sinh kï chính cûa 

hộ, nên sự chú trọng đæu tþ phát triðn là quy 

luêt tçt yïu. Sự khác biòt lớn vî thu nhêp cho 

thçy giá tr÷ kinh tï thu đþợc cûa hộ trồng chè täi 

Thÿa Thiên Huï còn thçp; điîu này së ânh 

hþởng đïn động lực đæu tþ phát triðn hoät động 

này cûa nông hộ. Thực tï này đặt ra yêu cæu cæn 

phâi có sự xem xét, đánh giá và đþa ra chiïn lþợc 

phát triðn phù hợp đối với cây chè Truồi, nhìm 

phát huy giá tr÷ sân phèm bân đ÷a gín với sinh 

kï cûa chônh ngþời dån nơi đåy. 

3.2.2. Xu hướng thay đổi của hoạt động sản 

xuất chè của hộ 

Nghiên cứu cho thçy các kït quâ sân xuçt 

chè Truồi cù xu hþớng giâm trong những nëm 

gæn đåy. Hơn 50% hộ trồng chè cho rìng giá bán 

và thu nhêp tÿ trồng chè cù xu hþớng giâm. Sự 

sýt giâm vî giá là kït quâ tÿ sự biïn động giá 

cûa th÷ trþờng, cüng nhþ sự thiïu đæu tþ cûa hộ. 

Sự sýt giâm vî giá kéo theo sự biïn động vî thu 

nhêp và nhu cæu đæu tþ diòn tích trồng chè cûa 

hộ, làm sýt giâm vî nëng suçt (58,3%) và sân 

lþợng trồng chè (Bâng 3). Kït quâ này phæn nào 

ânh hþởng đïn động lực phát triðn sân xuçt cûa 

nông hộ và đ÷nh hþớng mở rộng quy mô trồng 

chè theo hþớng trở thành đặc sân đ÷a phþơng 

gín với phát triðn du l÷ch (UBND huyòn Phú 

Lộc, 2022). Bởi vì yïu tố thu nhêp là chõ tiêu 

quan trọng đð nông hộ đþa ra những chiïn lþợc 

đæu tþ phát triðn, cüng nhþ là động lực đð duy 

trì bçt cứ hoät động sân xuçt kinh doanh nào 

(Træn Thï Lân, 2011). 

3.2.3. Khả năng đa dạng nguồn thu từ  

trồng chè 

Lá chè Truồi đang là sân phèm chính tÿ 

hoät động sân xuçt chè, nông hộ chþa cù khâ 

nëng đa däng hoá sân phèm chè Truồi thành 

các sân phèm nhþ chè xanh hay chè đen. Trong 

khi, đa däng sân phèm chè Truồi nhìm đa däng 

hoá nguồn thu nhêp cho nông hộ đþợc xem là 

yïu tố cæn thiït đð duy trì và phát triðn hoät 

động sân xuçt nông nghiòp nói chung và sân 

xuçt chè nói riêng (Nguyñn Vën Chung & cs., 

2022). Điîu này phù hợp với nhu cæu cûa ngþời 

dån khi cù hơn 83% số hộ trồng chè mong muốn 

đa däng hoá nguồn thu tÿ các sân phèm chè 

khác nhau (Hình 1). Tuy nhiín theo đánh giá 

cûa ngþời am hiðu, thiïu công nghò, thiïu vốn, 

thiïu kiïn thức, thói quen sân xuçt mang tính 

truyîn thống và đặc biòt thiïu th÷ trþờng đæu ra 

đang là những yïu tố cân trở viòc đa däng hoá 

sân phèm cûa hộ.  

Bảng 2. Kết quả hoạt động sản xuất chè Truồi của hộ 

Hạng mục ĐVT Số lượng Độ lệch chuẩn 

Diện tích trồng chè Ha 0,2 0,1 

Năng suất lá chè Tấn/ha 1,9 1,4 

Giá bán Đồng/kg 8.667  2.142 

Thu nhập Triệu đồng/ha 15,3  9,2 

Bảng 3. Xu hướng thay đổi trong sản xuất chè của hộ 

Hạng mục 
Xu hướng thay đổi 

Tăng (%) Không đổi (%) Giảm (%) 

Diện tích trồng chè - 75 25 

Năng suất 16,7 25 58,3 

Giá bán 13,3 35 51,7 

Thu nhập 11,7 36,7 51,6 
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Hình 1. Nhu cầu đa dạng hoá sản phẩm chè Truồi của nông hộ 

 

Hình 2. Các tác nhân thu mua chè Truồi từ nông hộ 

Hoät động trồng chè ở Thái Nguyên và Phú 

Thọ đã chứng minh hiòu quâ cûa viòc đa däng 

hoá sân phèm chè, khi nông hộ, ngoài viòc bán 

nguyên liòu cho ngþời thu gom hay nhà sơ chï, 

họ còn có thð tự mónh sơ chï đð täo ra các sân 

phèm nhþ trà xanh hay trà đen. Đåy chônh là cơ 

sở đð đa däng hoá nguồn thu và gia tëng giá tr÷ 

sân phèm (Hung & cs., 2019). Täi Thÿa Thiên 

Huï, ngoài viòc bán lá chè tþơi, hộ trồng chè 

vén có thð bán các cây chè cổ thý, cây càng lâu 

nëm càng cù giá tr÷ khi nù đþợc dùng cho những 

ngþời có nhu cæu chơi cåy cânh (700.000- 

1.000.000 đồng/cây). Tuy nhiên, nhu cæu mua 

cây chè không cao và nông hộ cüng không muốn 

bán cây theo hình thức này, vì họ së mçt nguồn 

thu hàng nëm. Vó vêy, vén còn một khoâng 

trống trong viòc đa däng hoá sân phèm tÿ chè 

Truồi cæn đþợc thực hiòn nhìm mở ra cơ hội câi 

thiòn thu nhêp cho nông hộ và nâng cao hiòu 

quâ hoät động sân xuçt chè täi đ÷a phþơng. 

3.3. Hoạt động tiêu thụ chè Truồi 

Hoät động tiêu thý chè Truồi với sự tham 

gia cûa các tác nhân bao gồm hộ trồng chè, 

ngþời thu gom, ngþời bán buôn và ngþời bán lê. 

Trong đù, cù sự khác biòt so với hoät động tiêu 

thý chè ở Thái Nguyên hay Phú Thọ khi không 

có sự tham gia cûa tác nhân chï biïn, đặc biòt, 

tác nhån thu gom đþợc phân chia thành hai cçp 

độ (ngþời thu gom lớn và ngþời thu gom nhú). 

Hai tác nhân thu gom này bao tiêu toàn bộ sân 

lþợng chè Truồi cù đþợc täi điðm nghiên cứu. 

Hộ trồng chè bán diòn tích trồng chè theo 

tÿng nëm cho ngþời thu gom nhú, là ngþời 

thþờng cung cçp khoâng 30-40kg lá chè 

tþơi/ngày, với mức giá 1 triòu/500m2/nëm. Sau 
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đù, ngþời thu gom nhú có quyîn thu hái toàn bộ 

sân lþợng lá chè cù đþợc trong nëm, nông hộ có 

thð chëm sùc diòn tích trồng chè theo nhu cæu. 

Những nông hộ lựa chọn hình thức này khi họ 

có diòn tích trồng chè lớn (trên 2.500m2) hoặc 

không cù lao động. Trong đù, thiïu lao động là 

yïu tố chính quyït đ÷nh đïn viòc nông hộ lựa 

chọn hình thức tiêu thý này. Bởi vó, lao động 

trồng chè chû yïu là ngþời lớn tuổi (trung bình 

cù 1,5 lao động/hộ, là những ngþời thuộc nhóm 

trung niên), còn lực lþợng lao động trê không 

tham gia trong hoät động này. 

Ngþời thu gom nhú sau khi thu hái chè 

(chiïm 43% số lþợng chè tÿ nông hộ), së bán 

phæn lớn sân phèm cho ngþời thu gom lớn. Mặc 

dù ngþời thu gom nhú cüng cù thð bán cho ngþời 

bán buôn và bán lê với giá cao hơn, nhþng 

trþờng hợp này hiïm khi xây ra. Bởi vó ngþời 

thu gom lớn là đối tác làm ën låu nëm, nïu 

ngþời thu gom lớn biït đþợc ngþời thu gom nhú 

đang bán cho ngþời khác, họ së không tiïp týc 

thu mua. Trong khi, nhu cæu và tæn suçt thu 

mua cûa những ngþời bán buôn và bán lê không 

phâi cù thþờng xuyên. 

Hình thức bao tiêu diòn tích trồng chè câ 

nëm đþợc nhiîu nông hộ lựa chọn, bởi vì tính an 

toàn cao, không tiêu tốn công thu hái, không lo 

đæu ra cho sân phèm. Tuy nhiên hình thức thu 

mua này cüng gåy ra nhiîu vçn đî cho nông hộ: 

(1) kỹ thuêt thu hái cûa ngþời thu gom nhú 

không đâm bâo (nhþ hái câ lá non, bê cành) gây 

ânh hþởng đïn khâ nëng sinh trþởng cûa cây 

chè; (2) nguồn thu cûa nông hộ có thð b÷ ânh 

hþởng khi có sự gia tëng vî giá hay sân lþợng 

thu đþợc. Giá tr÷ này có thð cao hơn nhiîu so với 

nguồn thu mà nông hộ nhên đþợc tÿ đæu nëm; 

(3) Hình thức giao d÷ch này dén đïn tâm lý an 

phên, không chú trọng đæu tþ, chëm sùc diòn 

tích trồng chè hay không phát huy đþợc tính 

chû động, sáng täo trong sân xuçt kinh doanh 

cûa hộ trồng chè. 

Ngoài ra, hộ trồng chè thu hái lá chè và vên 

chuyðn đïn bán cho ngþời thu gom lớn (chiïm 

57% số lþợng chè cûa nông hộ), là những ngþời 

có khâ nëng thu mua tÿ 430-500 kg/ngày với 

mức giá dao động tÿ 7.000-10.000 đồng/kg. 

Cùng với thu mua lá chè tÿ nông hộ, ngþời thu 

gom lớn còn thu mua lá chè tÿ ngþời thu gom 

nhú đð phân phối đïn ngþời bán buôn và bán lê. 

Với khâ nëng thu mua đþợc số lþợng lớn lá chè 

tþơi, ngþời thu gom lớn ním giữ v÷ thï quan 

trọng trong chuỗi giá tr÷ chè Truồi, có quyîn 

quyït đ÷nh và chi phối chuỗi. Điîu này càng 

đþợc khîng đ÷nh khi có 92% sân lþợng chè täi 

điðm nghiên cứu phâi qua ngþời thu gom lớn 

trþớc khi phân phối đïn các tác nhân tiïp theo.  

Kït quâ nghiên cứu trín đã chõ ra, ngþời 

thu gom (lớn và nhú) đang ním giữ v÷ thï quan 

trọng trong viòc kiðm soát đæu ra chè Truồi và 

hộ trồng chè đang phý thuộc hoàn toàn vào 

ngþời thu gom. Chính sự phý thuộc này së làm 

giâm hay mçt đi quyîn quyït đ÷nh và khâ nëng 

thþơng lþợng cûa hộ trồng chè liín quan đïn các 

khía cänh vî giá bán, đ÷a điðm bán, số lþợng 

bán hay chçt lþợng sân phèm. Thay vào đù, tåm 

lý chçp nhên hay an phên cûa hộ trồng chè 

ngày càng đþợc cûng cố, täo nên sự gia tëng 

quyîn lực cho ngþời thu gom. 

Mặc dù täi đ÷a phþơng cù doanh nghiòp sân 

xuçt và chï biïn chè Truồi, với các sân phèm nhþ 

chè sçy nguyên lá, chè túi lọc, chè tách gân, bột 

chè xanh. Tuy nhiên, doanh nghiòp cüng cù diòn 

tích trồng chè riíng đð tự cung cçp nguyên liòu 

chï biïn. Hơn nữa, những tiêu chuèn đặt ra cho 

viòc thu mua lá chè tþơi cao hơn so với khâ nëng 

cung ứng cûa nông hộ. Điîu này gây trở ngäi cho 

viòc hình thành liên kït tiêu thý giữa hộ trồng 

chè và doanh nghiòp. Do đù, hoät động tiêu thý 

chè vén đang duy tró theo hónh thức truyîn 

thống, 100% hộ trồng chè vén bán chè thông qua 

ngþời thu gom đ÷a phþơng, chþa cù mô hónh liín 

kït trong sân xuçt và tiêu thý theo hþớng chuỗi 

giá tr÷. Đåy cüng chônh là điðm hän chï trong 

viòc nâng cao hiòu quâ sân xuçt chè Truồi hay 

phát triðn chè Truồi thành một ngành công 

nghiòp sân xuçt và chï biïn nhþ ở Thái Nguyên. 

Nông hộ có thð liên kït với doanh nghiòp bìng 

nhiîu hình thức khác nhau nhþ nhên đçt cûa 

doanh nghiòp đð sân xuçt chè và bán läi cho 

doanh nghiòp; nông hộ sở hữu diòn tích sân xuçt 

chè, nhþng cù hợp đồng bao tiêu sân phèm với 

doanh nghiòp. Chính những điîu này täo nên 

nhiîu lợi ích cho nông hộ và täo thành động lực 

thúc đèy sự phát triðn cûa nghî trồng chè nơi 

đåy (Nguyñn Viòt Khôi & cs., 2021).  



Những rào cản trong hoạt động sản xuất và tiêu thụ chè Truồi của nông hộ tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

818 

 

Hình 3. Rào cản trong hoạt động sản xuất và tiêu thụ chè 

3.4. Những rào cản trong sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm chè Truồi 

Sân xuçt chè Truồi đþợc xem là nguồn thu 

nhêp tëng thím cho nông hộ, cüng nhþ gín liîn 

với giá tr÷ vën hoá và tinh thæn cûa ngþời dân 

xứ Truồi (Hình 3). Tuy nhiên, hoät động sân 

xuçt chè đang phâi đối mặt với nhiîu rào cân 

khác nhau. Dựa trên kït quâ phân tích vî thực 

träng sân xuçt và tiêu thý ở trín đã cho thçy 

đþợc các rào cân khác nhau đang cân trở hoät 

động sân xuçt chè Truồi cûa nông hộ. 

Kït quâ điîu tra cho thçy hơn 80% hộ trồng 

chè cho rìng thiïu lao động đang là một trong 

những rào cân chính cûa viòc duy trì hay mở 

rộng diòn tích trồng chè cûa nông hộ, thêm chí 

nó ânh hþởng lớn đïn ý đ÷nh đæu tþ hay xem 

hoät động trồng chè là nguồn thu chính cûa 

nông hộ. Vçn đî này là kït quâ tÿ số lþợng lao 

động trung bình cûa hộ thçp, cüng nhþ mức thu 

nhêp tÿ trồng chè không cao nín chþa thu hút 

đþợc lao động tham gia. Thực tï cho thçy tình 

träng thiïu lao động không chõ giới hän ở ngành 

trồng chè mà còn là một vçn đî chung trong lönh 

vực sân xuçt nông nghiòp. Do sự d÷ch chuyðn 

lao động tÿ nông thôn ra thành th÷ hoặc chuyðn 

sang các ngành công nghiòp và d÷ch vý có mức 

thu nhêp cao hơn (Træn Th÷ Vân Hoa, 2022). 

Hoät động tiêu thý theo hình thức bán diòn 

tích trồng chè theo tÿng nëm cho ngþời thu gom 

nhú đã täo nên sự thay đổi trong quan điðm đæu 

tþ phát triðn sinh kï cûa nông hộ dựa vào chè 

Truồi. Nhiîu hộ trồng chè vén chþa chú trọng 

đæu tþ vî kỹ thuêt, công nghò, vốn nhìm nâng 

cao nëng suçt, chçt lþợng chè (66%). hộ trồng 

chè không chú trọng đïn chçt lþợng cao hay 

thçp, sân lþợng nhiîu hay ôt, cüng nhþ tóm hiðu 

các quy trình kỹ thuêt canh tác đät nëng suçt, 

chçt lþợng hay tìm kiïm các phþơng án liên kït 

trong sân xuçt và đa däng hoá sân phèm. Điîu 

này nïu tiïp týc duy trì và nhân rộng trên toàn 

bộ diòn tích trồng chè së gây ânh hþởng lớn đïn 

sự sinh trþởng và phát triðn cûa cây chè và chû 

trþơng phát triðn ngành chè täi đ÷a phþơng.  

Theo đánh giá cûa hộ trồng chè, sự thiïu 

hýt vî đæu tþ và chëm sùc đã täo nên sự suy 

giâm vî nëng suçt và sân lþợng, dén đïn sự 

suy giâm vî thu nhêp và cuối cùng làm giâm 

động lực sân xuçt kinh doanh chè Truồi cûa 

nông hộ. Trong đù, sự suy giâm vî động lực, với 

hơn 60% hộ trồng chè lựa chọn, së täo nên một 

vòng luèn quèn tiêu cực, khi ngþời dân mçt 
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dæn niîm tin vào tiîm nëng kinh tï cûa viòc 

trồng chè, họ së càng ôt đæu tþ hơn vào các biòn 

pháp nång cao nëng suçt và chçt lþợng chè. 

Điîu này làm cho chè Truồi mçt dæn v÷ thï 

cänh tranh trên th÷ trþờng; dén đïn thu nhêp 

cûa hộ trồng chè ngày càng giâm, đèy họ vào 

tình träng kinh tï khù khën. 

Đæu ra cûa tçt câ sân lþợng chè tÿ nông hộ 

đîu đþợc đâm bâo bởi ngþời thu gom. Tuy 

nhiín, hơn 78% hộ trồng chè cho rìng, điîu này 

đã täo nên sự ràng buộc và phý thuộc cûa họ 

vào ngþời thu gom. Ngþời thu gom nhú phân 

chia đ÷a bàn thu mua theo thôn hay theo nhóm 

hộ trồng chè (là những ngþời có mối quan hò 

làm ën låu nëm). Viòc phân chia này giống nhþ 

một thoâ thuên ngæm giữa những ngþời thu 

gom nhú; do đù, hộ trồng chè b÷ bó hìp trong 

viòc lựa chọn ngþời thu mua, hay tình träng ép 

giá dñ xây ra. Ngoài ra, hộ trồng chè có thð bán 

sân phèm chè cho ngþời thu gom lớn, nhþng họ 

không có quyîn quyït đ÷nh vî đ÷a điðm bán, sân 

lþợng bán và giá bán. Chính sự phý thuộc và 

ràng buộc này täo nên sự yïu thï cûa hộ trồng 

chè trong chuỗi giá tr÷ chè, cüng nhþ kóm hãm 

sự phát triðn sân phèm chè theo mô hình liên 

kït chuỗi giá tr÷. 

Hơn 57% hộ trồng chè đang đối mặt với vçn 

đî biïn động và xu hþớng suy giâm giá bán chè. 

Điîu này gây áp lực cho hộ trồng chè khi thu 

nhêp cûa họ trở nên bçp bênh. Họ không thð dự 

đoán đþợc doanh thu tÿ viòc bán chè, dén đïn 

khù khën trong viòc quyït đ÷nh duy tró hay đæu 

tþ phát triðn hoät động sân xuçt. Sự biïn động 

vî thu nhêp làm giâm khâ nëng tái đæu tþ vào 

viòc câi tiïn hay nâng cçp hoät động sân xuçt 

chè, khiïn nông dân lo líng vî tþơng lai cûa 

nghî trồng chè. Nhiîu hộ gia đónh phâi đối mặt 

với nguy cơ không thð duy trì sinh kï nïu giá 

chè tiïp týc giâm, thay vào đù họ có thð lựa  

chọn chuyðn đổi diòn tích này sang trồng keo 

hay tràm.  

Những rào cân đþợc đî cêp ở trên không 

phâi nìm riêng lê ở tÿng nông hộ, mà là vçn đî 

chung cûa hộ trồng chè täi điðm nghiên cứu. 

Chính sự đan xen các rào cân này với nhau täo 

thành rào cân lớn hơn cho nông hộ trong viòc 

phát triðn cây chè Truồi täi đ÷a phþơng. Điîu 

này đät ra yêu cæu cçp thiït cæn có giâi pháp 

phù hợp tÿ chính quyîn đ÷a phþơng và nội lực 

cûa hộ trồng chè nhìm phát huy tiîm nëng và 

mở ra cơ hội cho viòc phát triðn sân phèm chè 

Truồi nói riêng và câi thiòn sinh kï cho hộ trồng 

chè nói chung.  

4. KẾT LUẬN 

Chè Truồi là sân phèm đặc trþng, gín liîn 

với đời sống vêt chçt và tinh thæn cûa ngþời dân 

huyòn Phú Lộc, tõnh Thÿa Thiên Huï. Hoät 

động trồng chè tiêu tốn ôt chi phô và đþợc xem là 

hoät động täo thu nhêp tëng thím cho nông hộ. 

Tuy nhiên, kït quâ sân xuçt chè Truồi cûa nông 

hộ vén chþa tþơng xứng với danh tiïng và tiîm 

nëng cûa nù. Đặc biòt, thu nhêp mang läi tÿ 

trồng chè cho nông hộ không đáng kð, trong khi 

hoät động này đang cù xu hþớng suy giâm vî 

nëng suçt, giá câ, diòn tích và thu nhêp. Sân 

xuçt chè Truồi vén mang nặng phþơng thức sân 

xuçt truyîn thống, lá chè tþơi vén đang là sân 

phèm chû đäo täo ra thu nhêp cho nông hộ, 

trong khi khâ nëng đa däng hoá sân phèm chè 

Truồi còn hän chï. Hoät động tiêu thý lá chè 

tþơi b÷ chi phối bởi sự phån chia ngþời thu gom 

thành hai lớp, kiðm soát toàn bộ đæu ra cho sân 

phèm và hộ trồng chè không có sự lựa chọn 

ngþời thu mua khác. Hơn nữa, chþa cù mô hónh 

liên kït sân xuçt và tiêu thý trong hoät động 

sân xuçt chè Truồi đþợc hónh thành. Điîu này 

dén đïn sự phý thuộc hoàn toàn cûa hộ trồng 

chè vào ngþời thu gom täi đ÷a phþơng. Tónh 

träng thiïu lao động, thiïu sự đæu tþ, thiïu 

động lực phát triðn sân xuçt, thiïu điîu kiòn đð 

đa däng hoá sân phèm, gia tëng giá tr÷ sân 

phèm và sự suy giâm và biïn động giá câ là 

những rào cân lớn mà nông hộ đang gặp phâi. 

Đặc biòt, những rào cân này có sự đan xen với 

nhau gây nên cân trở lớn cho viòc phát triðn 

hoät động trồng chè theo hþớng gia tëng quy mô 

sân xuçt hay sân xuçt theo hþớng liên kït chuỗi 

giá tr÷. Chính vì vêy, đð giâi quyït đþợc tình 

träng này, chính quyîn đ÷a phþơng và nông hộ 

cæn chú trọng đæu tþ đa däng hoá sân phèm 

chè, gín liîn với xây dựng các mô hình liên kït 

theo chuỗi giá tr÷ nhìm đâm bâo th÷ trþờng đæu 

ra cho sân phèm và gia tëng giá tr÷ cho sân 
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phèm. Hơn nữa, cæn có sự phối kït hợp trong 

viòc giới thiòu chè Truồi với các sân phèm đặc 

trþng khác cûa đ÷a phþơng nhþ dåu Truồi, 

thanh trà, bánh þớt, gín liîn với hoät động du 

l÷ch đð xây dựng thþơng hiòu và mở rộng th÷ 

trþờng tiêu thý cho sân phèm chè Truồi.  
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